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Thư mục chuyên đề ASEAN 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Nhằm cung cấp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên 

quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), phục vụ công tác học tập, 

nghiên cứu, giảng dạy cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn đọc 

quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm thông 

tin “Thư mục chuyên đề ASEAN”.  

Trong ấn phẩm, tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi dạng được sắp 

xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (4 tên), Sách tham 

khảo (54 tên), Luận án/luận văn (22 tên), Đề tài khoa học (7 đề tài), Tài liệu hội 

thảo (3 tên), Bài viết tạp chí (126 bài). 

Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu 

sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng 

hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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1. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Pháp luật cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 

biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh, ... [et al.]. - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2012. - 455 tr. ; 21 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Giáo trình; Luật Quốc tế; Pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003529-MSVGT 090477 

2. Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 

biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et al.]. - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2014. - 455 tr. ; 21 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Cộng đồng ASEAN; Giáo trình; Luật Quốc tế; Pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 094328-527 

3. Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 

biên: Nguyễn Thị Thuận, Lê Minh Tiến ; Phạm Hồng Hạnh,... [et al.].  - Hà Nội :  

Công an Nhân dân,  2016. - 456 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế; Pháp luật; Giáo trình; ASEAN; Cộng đồng ASEAN. 

Địa chỉ tài liệu: MSVGT 100096-195 

4. Tập bài giảng Luật so sánh /Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp Luật 

quốc tế. Bộ môn Luật so sánh. - Hà Nội, 2003. - 158 tr. ; 28 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Luật so sánh; Nhật Bản; Pháp luật xã hôi chủ nghĩa; Pháp luật; Tập 

bài giảng; Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 000854-MSVGT 047432 
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2. VĂN BẢN PHÁP LUẬT, SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO 

2.1 SÁCH TIẾNG VIỆT 

1. An ninh kinh tế ASEAN và vai trò của Nhật Bản / Viện Kinh tế Thế giới. Trung 

tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC).  - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

2001. - 328 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: An ninh khu vực; An ninh kinh tế; ASEAN; Châu Á; Khủng hoảng kinh tế; 

Nhật Bản; ODA. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1843-GVKT1433 

2. ASEAN hôm nay và triển vọng trong thế kỷ XXI / Trung tâm Khoa học Xã hội 

và Nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu Đông - Nam Á ; Nguyễn Thu Mỹ chủ biên.  

- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998. - 282 tr.; 19 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Chính trị; Kinh tế; Quan hệ quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu:GVCT458-MSVCT145 

3. ASEAN và sự hội nhập của Việt Nam / Học viện Quan hệ Quốc tế ; Đào Huy 

Ngọc chủ biên ; Nguyễn Phương Bình, Hoàng Anh Tuấn. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia, 1997. - 220 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Chính trị; Đông Nam Á; Hội nhập quốc tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT0843-GVCT344 

4. Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN .  - Hà Nội : Lao động 

- xã hội, 2012. - 350 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Nhân quyền; Quyền con người; Quyền công dân. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001698 

5. Bộ Ngoại giao. Vụ ASEAN. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995. - 300 tr. ; 20,5 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Đông Nam Á. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT0706-GVCT195 

6. Các con đường phát triển của ASEAN / Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân 

văn Quốc gia. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ; Phạm Nguyên Long chủ biên. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 1996. - 301tr. ; 19cm.  

Từ khóa: ASEAN; Đông Nam Á; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1274-GVCT231 

7. Các văn kiện của Liên Hợp quốc và khu vực ASEAN về phòng, chống khủng bố 

/ Bộ Công an. Vụ Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị 

Quế Thu,... [et al.].  - Hà Nội : Lao động, 2014. - 751 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Chống khủng bố; Hội đồng Bảo an; Khủng bố; Liên Hợp quốc; Luật 

Quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001884-8 

8. Các văn kiện của Liên Hợp quốc và khu vực ASEAN về phòng, chống khủng bố 

/ Bộ Công an. Vụ Pháp chế ; Nguyễn Ngọc Anh chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị 

Quế Thu,... [et al.].  - Hà Nội : Lao động, 2014. - 751 tr. ; 24 cm. 
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Từ khóa: ASEAN; Chống khủng bố; Hội đồng Bảo an; Khủng bố; Liên Hợp quốc; Luật 

Quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001837-83 

9. Chiến lược cạnh tranh trên thị trường quốc tế / Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 

Trung ương. - Hà Nội : [Knxb], 1995. - 123 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Cạnh tranh; Chiến lược cạnh tranh; Hàn Quốc; Kinh tế quốc tế; Kinh 

tế; Thị trường; Thương mại quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: GVKT1056 

10. Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương kể từ 

sau chiến tranh lạnh / Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện 

Kinh tế Thế giới ; Đinh Quý Độ chủ biên ; Lê Bộ Lĩnh,... [et al.].  - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2000. - 264 tr. ; 20 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Châu Á - Thái Bình Dương; Chính sách đầu tư; Chính sách kinh tế; 

Chính sách tài chính; Chính sách thương mại; Kinh tế; Mỹ; Nhật Bản; Tài chính; Tiền 

tệ; Trung Quốc; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1797-GVKT1395 

11. Chuyển giao công nghệ và quản lý của Nhật Bản sang các nước ASEAN / 

Shoichi Yamashita chủ biên ; Nguyễn Thu Mỹ dịch ; Lê Hồng Phục hiệu đính.  - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1994. - 403 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Đầu tư; Kinh tế; Quản lý. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1241-GVKT585 

12. Con đường phát triển của một số nước châu Á - Thái Bình Dương / Dương Phú 

Hiệp chủ biên ; Nguyễn Duy Dũng,... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1996. - 

440tr. ; 19cm.  

Từ khóa: ASEAN; Châu Á; Kinh tế; Thái Bình Dương; Trung Quốc.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1281-5 

13. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Nội dung và lộ trình / Viện Khoa học Xã hội 

Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ; Nguyễn Hồng Sơn chủ biên ; Trần Văn 

Tùng,... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2009. - 228 tr. ; 21 cm.  

Từ khóa: AEC; ASEAN; Cộng đồng kinh tế ASEAN; Cộng đồng kinh tế; Hội nhập 

quốc tế; Hợp tác kinh tế; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002485-94 

14. Công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu / Mohamed Ariff, Hal Hill. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội - Viện châu Á và Thái Bình Dương, 1992. - 450 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Công nghiệp hoá; Kinh nghiệm; Xuất khẩu. 

Địa chỉ tài liệu: GVKT846-7 

15. Hiện thực hóa cộng đồng ASEAN - Bối cảnh tác động và những vấn đề đặt ra / 

Trương Duy Hòa chủ biên ; Võ Xuân Vinh,... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2013.  - 302 tr. : minh họa; 21 cm.  
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Từ khóa: ASEAN; Cộng đồng. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001641-5 

16. Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam / Nguyễn 

Văn Hà chủ biên; Nguyễn Duy Dũng,... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2013. - 

223 tr. ; 20,5 cm.  

Từ khóa: AEC; ASEAN; Cộng đồng kinh tế; Hội nhập kinh tế; Kinh tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002585-94 

17. Hoàn thiện chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam / Chủ biên: Kennichi 

Ohno, Nguyễn Văn Thường. - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2005. - 302 tr. ; 24 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Chiến lược; Chính sách; Công nghiệp điện; Công nghiệp; Công 

nghiệp; Kinh tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002129-GVKT 001931 

18. Hỏi đáp về Cộng đồng Kinh tế ASEAN / Chủ biên: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn 

Anh Thu ; Hà Văn Hội,... [et al.]. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 190 

tr. : minh họa ; 21 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Cộng đồng kinh tế; Hội nhập kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002887-91 

19. Hội nhập kinh tế khu vực của một số nước ASEAN / Nguyễn Thị Hiền.  - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia, 2002. - 288 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Hội nhập; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002460 

20. Kinh tế ASEAN và khả năng hoà nhập của Việt Nam / Lê Văn Toàn, Trần 

Hoàng Kim. - Hà Nội : Thống kê, 1992. - 264 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Hội nhập; Kinh tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1616-GVKT963 

21. Kinh tế các nước trong khu vực - Kinh nghiệm và xu hướng phát triển / Trung 

tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Thông tin Khoa học Xã hội. -- 

Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 1996. -220 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Kinh nghiệm; Kinh tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1548-MSVKT1089 

22. Kinh tế các nước trong tổ chức ASEAN / Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam. 

Ban kinh tế thế giới ; Lê Hồng Phục,... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1983. - 371 tr. ; 

19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: GVKT452-4 

23. Kinh tế Đông Á - Nền tảng của sự thành công / Đỗ Đức Định sưu tầm và giới 

thiệu. - Hà Nội : Thế giới, 1995. - 386tr. ; 19cm.  

Từ khóa: ASEAN; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1309-14 
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24. Kinh tế thế giới 1998 - 1999 - đặc điểm và triển vọng / Viện Kinh tế Thế giới ; 

Kim Ngọc chủ biên. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999. - 306 tr.; 20 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Campuchia; Đầu tư nước ngoài; EU; Kinh tế quốc tế; Kinh tế thế 

giới; Lào; Mỹ; Nga; Nhật Bản; Tài chính tiền tệ; Trung Quốc; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: MSVKT430-9 

25. Lịch trình giảm thuế của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do 

ASEAN - AFTA / Bộ Tài chính. - Hà Nội: Tài chính, 1998. - 337 tr. ; 29 cm.  

Từ khóa: AFTA; ASEAN; Giảm thuế; Mậu dịch tự do; Thuế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: MSVKT224-33 

26. Mô hình nền hành chính các nước ASEAN / Chủ biên: Lương Trọng Yên, Bùi 

Thế Vĩnh ; Biên soạn: Trần Minh Tuấn, ... [et all.].  - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

1996. - 252tr. ; 19cm.  

Từ khóa: Nền hành chính; ASEAN; Brunây; Inđônêxia; Malaixia; Philippin; Singapore; 

Thái Lan. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 003617-GVLHC0441 

27. Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN+3 / Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ; Nguyễn Thu Mỹ chủ biên ; Phạm Đức Thành,... 

[et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2008. - 315 tr. ; 21 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Kinh tế; Nhật Bản; Trung Quốc; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002393-7 

28. Một số vấn đề về sự phát triển của các nước ASEAN / Vũ Dương Ninh. - Hà Nội 

: Chính trị quốc gia, 1993. - 61 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Hệ thống chính trị; Hội nhập quốc tế; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT0857-GVCT220 

29. Một số vấn đề về tổ chức ASEAN / Nguyễn Xuân Sơn chủ biên ; Nguyễn Hữu 

Cát,... [et al.].  - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1996. - 174 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Cơ cấu tổ chức; Pháp luật; Quan hệ quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: GVCT196-7 

30. Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN / Tô Văn Hòa. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 403 tr. ; 21 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Chính quyền địa phương; Hiến pháp; Luật Hiến pháp; Nhà nước; 

Quyền lực nhà nước; Thuyết tam quyền phân lập. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 005591-MSVLHP 006755 

31. Phát triển thương mại trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - 

Hải Phòng / Nguyễn Văn Lịch chủ biên. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 385 tr. ; 20,5 cm.  

Từ khóa: ACFTA; ASEAN; Côn Minh; Hà Nội; Hải Phòng; Kinh tế; Lào Cai; Mậu dịch 

tự do; Mậu dịch; Thương mại; Trung Quốc; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002134-GVKT 001936 
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32. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài / Trần 

Văn Nam biên soạn. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005. - 200 tr. ; 21 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Đầu tư; Doanh nghiệp; Kinh nghiệm; Kinh tế; Quản lý nhà nước; 

Quản lý; Vốn. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002505-6 

33. Quyền của người lao động di trú / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2010. - 230 tr. ; 21 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Công ước quốc tế; Lao động di trú; Liên Hợp Quốc; Luật quốc tế; 

Người lao động. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 001209-10 

34. So sánh hành chính các nước ASEAN / Đoàn Trọng Truyến chủ biên ; Bùi Thế 

Vĩnh, Lê Thị Vân Hạnh, Nguyễn Khắc Hùng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999. - 

256 tr. ; 20 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Chính trị; Hành chính công; Hành chính so sánh; Nền hành chính; 

Nhà nước; Tăng trưởng kinh tế; Thể chế chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001345-MSVCT082 

35. Tác động xã hội của cải cách kinh tế đối với sự phát triển vùng / Chủ biên: Lê 

Đăng Doanh, Nguyễn Minh Tú ; Vũ Nguyệt Hồng, Nguyễn Tuệ Anh. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1998. - 247 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Cải cách kinh tế; Chính sách kinh tế; Kinh tế vùng; Xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT629-GVKT1283 

36. Tài liệu bồi dưỡng pháp luật ASEAN của ngành Tư pháp / Lê Minh Tiến,... [et 

al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2015. - 298 tr. ; 27 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Cộng đồng ASEAN; Ngành Tư pháp; Pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002042 

37. Tài liệu tham khảo / Bộ Giáo dục Và Đào tạo.Vụ Học sinh - Sinh viên.  - Hà Nội 

: Chính trị quốc gia, 1993. - 181 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Chính trị; Chủ nghĩa Mác-Lênin; Giáo dục; Nông nghiệp; Tài chính. 

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM0623-5 

38. Tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập = / Lê Thu Thuỷ dịch; Trần Vọng 

hiệu đính. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1993. - 298 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Kinh tế; Phân phối thu nhập; Tăng trưởng kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1445-GVKT972 

39. Thể chế chính trị một số nước ASEAN / Nguyễn Xuân Tế. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 1998.  - 162 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Bộ máy nhà nước; Chính trị; Cơ quan quản lý; Dân số; Đội ngũ công 

chức; Thể chế chính trị; Xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT243-GVCT500 
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40. Tiến tới một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển bền vững / Nguyễn Duy 

Quý. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001. - 466 tr. ; 22 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Chính trị; Đông Nam Á; Hội nhập; Phát triển bền vững. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001333-4 

41. Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN / Tổng cục Thống kê. Vụ Tổng hợp 

và Thông tin. - Hà Nội : Thống kê, 1998. - 325 tr. ; 24 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Hiệp hội; Kinh tế; Tư liệu. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT019-24 

42. Vai trò công ty xuyên quốc gia đối với nền kinh tế các nước ASEAN / Nguyễn 

Khắc Thân. - Hà Nội : Pháp lý, 1992. - 120 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Công ty xuyên quốc gia; Công ty; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1612-GVKT639 

43. Vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế / Chủ biên: Võ Đại Lược, Trần 

Văn Thọ. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1992. - 269 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Báo cáo khoa học; Kinh tế; Nhà nước; Nhật Bản; Phát triển kinh tế; 

Quản lý nhà nước; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: GVKT1073-277 

44. Vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế, kinh nghiệm Nhật Bản, ASEAN 

và Việt Nam / Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Thế giới ; Chủ biên: 

Võ Văn Lược, Trần Văn Thọ ; Hishao Kanamori,... [et al.]. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 1992. - 270 tr. ; 19cm.  

Từ khóa: ASEAN; Chính phủ; Chính sách công nghiệp; Kinh tế quốc doanh; Nhà nước; 

Nhật Bản; ODA; Phát triển kinh tế; Vai trò; Viện trợ Phát triển Chính thức; Việt Nam; 

Xí nghiệp công. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1613 

45. Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường - Kinh 

nghiệm của các nước ASEAN / Nguyễn Duy Hùng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

1996. - 339 tr. ; 19 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Kinh nghiệm; Kinh tế thị trường; Nhà nước; Quản lý kinh tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVKT1414-GVKT451 

46. Việt Nam - ASEAN / Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện 

Nghiên cứu Đông Nam Á ; Phạm Đức Thành chủ biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

1996. - 398 tr. ; 20 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Đông Nam Á; Hội nhập quốc tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT0654-GVCT146 

47. Việt Nam - ASEAN quan hệ đa phương và song phương / Vũ Dương Ninh chủ 

biên ; Bùi Hồng Hạnh,... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004. - 359 tr. ; 22 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Hợp tác quốc tế; Quan hệ đa phương; Quan hệ song phương; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001335-7 
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48. Việt Nam hội nhập ASEAN / Ban ASEAN. Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 1997. - 184 tr. ; 27 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Hội nhập; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: GVCT345-6 

49. Việt Nam và các nước Châu Á - Thái Bình Dương / Nguyễn Xuân Thắng.  - Hà 

Nội : Khoa học xã hội, 1996. - 137 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Cải cách kinh tế; Châu Á; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế; Quan hệ kinh 

tế; Thái Bình Dương; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: GVCT079-80 

50. Xây dựng ASEAN thành cộng đồng các Quốc gia phát triển bền vững, đồng 

đều và hợp tác = / Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. - Hà Nội, 

1999. - 474 tr. ; 24 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Chính trị; Hợp tác quốc tế; Kinh tế; Văn hóa. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT363-72 

51. Xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN / Đức Ninh chủ biên ; Trương Sỹ 

Hùng,... [et al.].  - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2013. - 302 tr. : minh họa; 21 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Cộng đồng; Văn hóa; Xã hội. 

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001621-5 
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2.2 SÁCH TIẾNG ANH 

1. Piracy and international maritime crimes in ASEAN / edited by Robert C. 

Beckman, J. Ashley Roach. - Cheltenham : Edward Elgar, 2012. - xiv, 257 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Cướp biển; Luật hàng hải; Luật quốc tế; Tội phạm hàng hải quốc tế. 

Vị trí tài liệu: GVA 002341 

2. The use of intellectual property as a tool for economic growth in the association 

of south east Asia nations  (ASEAN) region / World Intellectual Property 

Organization. - Geneva : World Intellectual Property Organization, [2000]. - 120 p. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Luật Quốc tế; Quyền sở hữu trí tuệ; Sở hữu trí tuệ; WIPO. 

Vị trí tài liệu: GVA 001802 

 

2.3 SÁCH TIẾNG PHÁP 

1. L"Association des Nations du Sud-Est asiatique (ANSEA) / François Joyaux. - 

Paris : Presses universitaires de France, 1997. - 126 p. ; 18 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: DSVP 000768 
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3. LUẬN ÁN, LUẬN VĂN 

 

1. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ trong pháp luật Việt Nam và một số 

nước ASEAN / Nguyễn Kim Thoa ; TS. Nguyễn Hiền Phương hướng dẫn. - Hà Nội, 

2010. - 58 tr. ; 28 cm + file điện tử.  

Từ khóa: ASEAN; Bảo hiểm xã hội; Lao động nữ; Luật Kinh tế; Luật Lao động; Việt Nam. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 003812 

2. Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN / Kiều Thị Huyền ; TS. Nguyễn Toàn 

Thắng hướng dẫn. - Hà Nội, 2010. - 74 tr. ; 28 cm + file điện tử.  

Từ khóa: ASEAN; Giải quyết tranh chấp; Luật Quốc tế; Tư pháp quốc tế. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 003790 

3. Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế - Thương mại của Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á / Trần Thị Thu Trà ; PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp hướng dẫn.  - Hà 

Nội, 2011. - 77 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Giải quyết tranh chấp; Hiệp hội; Kinh tế; Luật quốc tế; Thương mại. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004767-8 

4. Cộng đồng chính trị - An ninh ASEAN từ tầm nhìn đến hành động / Hoàng 

Mạnh Linh ; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 68 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: An ninh chính trị; ASEAN; Cộng đồng; Luật Quốc tế. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004146-7 

5. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) từ tầm nhìn tới hành động / Nguyễn Thu 

Trang ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 88 tr. ; 28 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Cộng đồng kinh tế; Đầu tư; Dịch vụ; Hội nhập; Luật Quốc tế. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004170-1 

6. Cộng đồng văn hóa - X  hội ASEAN - Từ tầm nhìn tới hành động / Nguyễn Thu 

Phương ; ThS. Lê Minh Tiến hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 78 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASCC; ASEAN; Cộng đồng; Luật Quốc tế; Văn hóa. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004194-5 

7. Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) / Đặng Quỳnh Trang ; ThS. Nguyễn Văn Luận 

hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 61 tr. ; 28 cm.  

Từ khóa: An ninh; ASEAN; Chính trị; Công pháp Quốc tế; Đông Nam Á; Hiệp hội; 

Luật Quốc tế; Quốc gia. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004943 

8. Hợp tác ngoại khối của ASEAN trong khuôn khổ ASEAN 3 - Một số vấn đề 

pháp lý và thực tiễn / Ngô Thị Nhung ; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn.  - 

Hà Nội, 2011. - 77 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN +3; ASEAN; Công pháp quốc tế; Hợp tác ngoại khối; Luật Quốc tế; 

Tổ chức quốc tế. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004190-1 
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9. Hợp tác văn hoá - xã hội ASEAN và vai trò của Việt Nam / Đỗ Mạc Ngân Doanh 

; TS. Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn. - Hà Nội, 2012. - 61 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Công pháp quốc tế; Hợp tác văn hoá - xã hội; Luật Quốc tế. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004946 

10. Khu vực mậu dịch tư do ASEAN - Hàn Quốc và những tác động đối với Việt 

Nam / Nguyễn Thị Thu Hương ; ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn. - Hà Nội, 

2010. - 72 tr. ; 28 cm + file điện tử.  

Từ khóa: ASEAN; Công pháp quốc tế; Hàn Quốc; Luật Quốc tế; Mậu dịch tự do; 

Thương mại; Việt Nam. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 003739 

11. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và những tác động đối với Việt 

Nam trong tiến trình hội nhập / Phạm Thị Thu Hà ; ThS. Lê Thị Anh Đào hướng 

dẫn. - Hà Nội, 2010. - 62 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Luật Quốc tế; Mậu dịch tự do; Thương mại; Trung Quốc; Việt Nam. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 003742 

12. Khu vực thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản và những tác động đối với Việt 

Nam / Tạ Thị Như Huyền ; ThS. Nguyễn Thị Kin Ngân hướng dẫn. - 74 tr. ; 28 cm. 

- Hà Nội, 2011.  

Từ khóa: ASEAN; Luật Quốc tế; Nhật Bản; Thương mại tự do; Thương mại; Việt Nam. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004192-3 

13. Mô hình hợp tác của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á dưới góc độ so sánh 

với liên minh châu Âu / Đỗ Thị Huệ ; ThS. Lê Minh Tiến hướng dẫn. - Hà Nội, 

2010. - 86 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Công pháp quốc tế; Đông Nam Á; Hiến chương; Hiệp hội; Hợp tác; 

Liên minh châu Âu; Luật Quốc tế. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 003747 

14. Những vấn đề pháp lý của việc hợp tác kinh tế Campuchia - ASEAN / Mao 

Loeng ; PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng hướng dẫn. - H., 2009. - 78 tr. ; 28 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Campuchia; Hợp tác kinh tế; Luật Quốc tế. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 002959-60 

15. Pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với việc hình thành khu vực đầu tư 

ASEAN / Dương Nguyệt Nga ; TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn. - Hà Nội, 2002. - 

125 tr. ; 27 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Đầu tư nước ngoài; Đầu tư; Luật Đầu tư nước ngoài; Luật Kinh tế; 

Việt Nam. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 1243-GVLA 0354 
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16. Pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước ASEAN / Dương Hải 

Châu ; ThS. Nguyễn Vân Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2005. - 65 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: ASEAN; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đầu tư; Indonesia; Luật Kinh tế; 

Malaysia; Pháp luật đầu tư; Philipines; Singapore; Việt Nam. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 001684 

17. Quản lý tài chính công liên minh Châu Âu - Thực tiễn và bài học kinh nghiệm 

cho ASEAN / Lương Thị Quỳnh Hoa ; ThS. Phạm Hồng Hạnh. - Hà Nội, 2012. - 71 

tr. ; 28 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Liên minh Châu Âu; Luật Quốc tế; Quản lý tài chính công; Tài chính công. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004961 

18. Tiến trình xây dựng cộng đồng an ninh - Chính trị ASEAN và những đóng góp 

của Việt Nam / Phạm Mỹ Hương ; TS. Nguyễn Toàn Thắng hướng dẫn. - Hà Nội, 

2010. - 70 tr. ; 28 cm + file điện tử.  

Từ khóa: An ninh; ASEAN; Cộng đồng an ninh chính trị; Luật quốc tế; Việt Nam. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 003798 

19. Tiến trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN và những đóng góp của Việt 

Nam / Phạm Thị Bích ; ThS. Chu Mạnh Hùng hướng dẫn. - Hà Nội, 2010. - 71 tr. ; 

28 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Cộng đồng kinh tế; Luật Quốc tế; Việt Nam. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 003737 

20. Tự do hoá thương mại trong khuôn khổ hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - 

ASEAN / Lại Ngọc Thanh ; TS. Lê Mai Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2011. - 60 tr. ; 28 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Luật Quốc tế; Thương mại; Tự do hóa; Ưu đãi. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004160-1 

21. Tự do hoá thương mại trong khuôn khổ hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN) / Đặng Hoàng Yến ; TS. Nguyễn Bá Chiến hướng dẫn. - Hà Nội, 2010. - 

63 tr. ; 28 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Công pháp Quốc tế; Luật Quốc tế; Thương mại; Tự do hoá thương mại. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 003793 

22. Tự do hoá thương mại trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do ASEAN - 

Trung Quốc / Nguyễn Tiến Thành ; TS. Trần Văn Thắng hướng dẫn. - Hà Nội, 

2012. - 65 tr. ; 28 cm.  

Từ khóa: ASEAN; Khu vực mậu dịch tự do; Luật Quốc tế; Mạu dịch; Trung Quốc; Tự 

do hoá thương mại. 

Vị trí tài liệu: DSVLA 004950 

 

 

 

 



Thư mục chuyên đề ASEAN 

 

13 

 

4. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC): nội dung, lộ trình, triển vọng và tác động : 

đề tài nhánh / Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Đông Nam Á ; 

Trần Khánh chủ nhiệm ; Nguyễn Huy Hồng,... [et al.]. - Hà Nội, 2008.- 123 tr. ; 28 cm.  

Từ khóa:  ASEAN, An ninh, Cộng đồng an ninh, Hợp tác an ninh. 

Vị trí tài liệu: DSVDKH 000273, DSVDKH 000275 
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